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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM  HỌC 2023 – 2024
MÔN: NGỮ VĂN. LỚP 7
 Thời gian kiểm tra: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Hình thức: Trắc nghiệm: 60%; Tự luận 40%.

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	- Thơ bốn chữ hoặc năm chữ

- Truyện ngụ ngôn
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.
- Hoặc: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	
	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%

	
	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM  HỌC 2023 – 2024
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	- Thơ bốn chữ hoặc năm chữ

- Truyện ngụ ngôn
	1. Truyện ngụ ngôn

* Nhận biết:

- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản.

- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện.

- Nhận diện được nhân vật, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngụ ngôn.

- Xác định được phó từ.
* Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.

- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. 

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.
* Vận dụng:

- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm.
- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm.

2. Thơ bốn chữ, năm chữ

* Nhận biết:

- Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.

- Nhận biệt được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.

- Xác định được phó từ.
* Thông hiểu:

- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.

- Giải thích nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh.
* Vận dụng:

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 
- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
	3TN

	5 TN

	2TL


	

	2
	Viết
	-Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.

- Hoặc: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học.
	* Nhận biết

* Thông hiểu

* Vận dụng: 
* Vận dụng cao:

Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả. Hoặc: Viết được bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học. Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm; phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.
	1*


	1*
	1*


	1 TL*



	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


	UỶ BAN NHÂN DÂN TP ...
	KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2023-2024

	TRƯỜNG THCS ...
	MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 7

	
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

	ĐỀ 1
	(Đề này có 11 câu, 2 trang)


I. ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Có một người lính

Đi vào núi xanh

Những năm máu lửa.

Một ngày hòa bình

Anh không về nữa.

Có một người lính

Chưa một lần yêu

Cà phê chưa uống

Còn mê thả diều

Một lần bom nổ

Khói đen rừng chiều

Anh thành ngọn lửa

Bạn bè mang theo

Mười, hai mươi năm

Anh không về nữa

Anh vẫn một mình

Trường Sơn núi cũ

[…]
(Trích “Đồng dao mùa xuân”, Nguyễn Khoa Điềm) 

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1. Hình ảnh xuyên suốt đoạn thơ là hình ảnh nào?
A. Khói rừng chiều.
          

B. Người lính. 

C. Cảnh bom đạn.




D. Núi rừng Trường Sơn.

Câu 2. Ở hai câu thơ “Một ngày hòa bình/ Anh không về nữa”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Nói quá.

             

B. Ẩn dụ.
C. Hoán dụ.

             

D. Nói giảm, nói tránh.

Câu 3. Em hình dung như thế nào về hình ảnh hi sinh “Anh thành ngọn lửa.”?
A. Rừng bị bom của giặc đốt cháy, người lính cũng cháy theo như ngọn đuốc.                                   

B. Người lính bị lửa bom đốt cháy như ngọn đuốc giữa rừng chiều.nhưng vẫn sáng mãi trong lòng đồng đội.
C. Tố cáo tội ác đã thả bom của kẻ thù khiến cháy rừng.

D. Nỗi  xót xa trước việc bom của kẻ thù làm người dân ta chết.

Câu 4. Xác định cách gieo vần trong năm câu thơ đầu tiên của đoạn.
A. Gieo vần lưng.
B. Gieo vần lưng, cách
C. Gieo vần chân.
D. Gieo vần chân, cách.
Câu 5. Điệp ngữ “Có một người lính” ở khổ đầu được lặp lại ở ở khổ ba có tác dụng gì?
A. Là lời nhắc nhở rằng người lính đã từng sống như thế nào, tạo kết nối các khổ thơ.
B. Là lời nhắc nhở người đọc luôn nhớ về anh – người con từng sống, chiến đấu và anh dũng hi sinh, tạo ra thế đối lập với dòng thơ “Anh không về nữa” làm người đọc thấm thía hơn những mất mát, lớn lao.

C. Là lời nhắc nhở người đọc không bao giờ được quên những người lính đã hi sinh cho đất nước để đổi lấy nền hòa bình. Chiến công, sự hi sinh vì dân, vì nước của người chiến sĩ sẽ mãi được ghi tạc như một tượng đài bất diệt.
D. Là lời nhắc nhở rằng đã có những người lính hi sinh trong bom đạn của kẻ thù.
Câu 6. Sau khi đọc đoạn thơ trên, trong em dấy lên cảm xúc gì?
A. Lòng tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc.



B. Tình cảm yêu thương, kính trọng và biết ơn người lính.
C. Xúc động, xót xa, kính trọng, biết ơn người lính. 

D. Yêu mến và tự hào về vẻ đẹp truyền thống đấu tranh của dân tộc. 

Câu 7. Đâu là cách giải thích đúng nghĩa của từ “núi xanh” trong khổ thơ  đầu?

A. Chiến trường, nơi diễn ra những trận chiến.


B. Núi rừng bạt ngàn màu xanh.

C. Núi và rừng xanh.

D. Không gian và đặc điểm núi rừng.

Câu 8. Người lính trong đoạn thơ được miêu tả như thế nào? 

A. Người lính trẻ tuổi, vô cùng yêu nước.

B. Người lính dũng cảm, kiên cường.
C. Người lính trẻ tuổi, yêu nước, dũng cảm, khiêm tốn.
D. Người lính trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, yêu đời, yêu nước, dũng cảm.

Thực hiện yêu cầu:

Câu 9. Thông điệp mà đoạn thơ mang đến cho em là gì? 
Câu 10. Em sẽ làm gì để xứng đáng với trách nhiệm của một người “ăn quả” được sống trong hòa bình và cuộc sống hiện đại?
II. VIẾT (4,0 điểm)

         Em hãy viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.
------------------------- Hết -------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7

          ĐỀ 1
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	- Học sinh nêu ý kiến, suy nghĩ của mình miễn là phù hợp với nội dung của đoạn thơ. Chẳng hạn:

+ Tình yêu quê hương đất nước của người Việt Nam.

+ Biết ơn những người đã hi sinh cho đất nước.

+ Chiến tranh là mất mát, đau thương,…

+ …
(HS có cách diễn đạt khác, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung đúng với văn hóa, đạo đức, giáo dục thì vẫn cho điểm. Nêu được 1 ý được 0.5 điểm.)
	1,0

	
	10
	Học sinh nêu được ít nhất hai việc làm của bản thân tỏ biết ơn đối với những anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ,….; trách nhiệm sống, rèn luyện và học tập tốt, cống hiến….

(HS có cách diễn đạt khác, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung đúng với văn hóa, đạo đức, giáo dục thì vẫn cho điểm. Nêu được 1 ý được 0.5 điểm.)
	1,0

	II
	
	VIẾT: Em hãy viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.
	4,0

	
	
	A. Yêu cầu về hình thức: 
- Học sinh nắm được phương pháp làm bài văn tự sự.

- Bố cục đúng theo bài văn tự sự gồm đủ ba phần, chia đoạn văn hợp lý phần thân bài.

- Trình bày sạch sẽ, rõ ràng, biết kết hợp các yếu tố phù hợp.

- Dựng đoạn, viết câu đúng ngữ pháp, viết đúng chính tả, dùng từ chính xác.
	0,5

	
	
	B. Yêu cầu về nội dung: 
Học sinh trình bày được các ý cơ bản sau:

I. Mở bài:
- Nêu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà văn bản sẽ thuật lại.

- Nêu lí do hay hoàn cảnh người viết thu thập tư liệu liên quan.

II. Thân bài:
1. Gợi lại bối cảnh, câu chuyện, dấu tích liên quan đến nhân vật/ sự kiện.

- Câu chuyện, huyền thoại liên quan.

- Dấu tích liên quan.

2. Thuật lại nội dung/ diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật/ sự kiện lịch sử.

- Bắt đầu – diễn biến – kết thúc.

- Sử dụng được một số bằng chứng (tư liệu, trích dẫn,...); kết hợp kể chuyện với miêu tả.

3. Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật/ sự kiện lịch sử.
III. Kết bài:

Khẳng định ý nghĩa của sự việc hoặc nêu cảm nhận của người viết về sự vệc.
	0,5

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5


...Hết...
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